
LỊCH PHỤNG VỤ RIÊNG DÒNG TÊN

LỊCH PHỤNG VỤ RIÊNG VÀ CHUNG: 

STT Ngày Thánh và Ngày Lễ Loại Bài Đọc Đáp Ca

1. 3 tháng Giêng
Danh Thánh Chúa Giêsu (Lễ Tước Hiệu
Dòng Tên)

Lễ Trọng

Bài Đọc 1: 
Hc 51,8-12
Bài Đọc 2: 
Pl 2,1-11

Tv 8,4-5. 6-7. 8-9

Đ/. (2ab)

2. 19 tháng Giêng

Thánh Gioan Ogilvie; Stêphanô 
Pongracz, Melchior Grodziecki, và 
Máccô Krizevci; Chân phước Inhaxiô 
Azevedo và các bạn; Giacôbê Salès & 
William Saultemouche: tử đạo

(Lễ Chung các 
thánh Tử Đạo)

3. 4 tháng Hai
Thánh Gioan Brito: linh mục; Chân 
phước Rudolph Acquaviva và các bạn: 
tử đạo

(Lễ Chung các 
thánh Tử Đạo 
hoặc Truyền 
Giáo)

4. 6 tháng Hai
Các thánh Phaolô Miki, Gioan Soan, 
Giacôbê Kisai, tu sĩ, và các bạn: tử đạo

Lễ nhớ
(Sách Lễ Rôma 
ngày 6 tháng 2)

5. 15 tháng Hai Thánh Claude La Colombière: linh mục Lễ nhớ Ep 3,8-9. 14-19
Tv 103,1bc-2. 3-4. 8-
9. 17-18a

Đ/. (8a)

6. 19 tháng Ba
Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh 
Nữ Maria, thánh bổn mạng Dòng Tên

Lễ Trọng
(Sách Lễ Rôma 
ngày 19 tháng 3)

7. 22 tháng Tư Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Dòng Tên Lễ kính Kh 21,1-5a 
Gđt 13,18bcde. 19

Đ/. (15,9d)

8. 27 tháng Tư
Thánh Phêrô Canisiô: linh mục, tiến sĩ 
Hội Thánh

Lễ nhớ
(Sách Lễ Rôma, 
ngày 21 tháng 12)

9. 4 tháng Năm Thánh Giuse Maria Rubio: linh mục
(Lễ Chung các 
thánh Mục Tử)

10. 16 tháng Năm Thánh Anrê Bobola: linh mục, tử đạo
(Lễ Chung các 
thánh Tử Đạo)

11. 24 tháng Năm Đức Mẹ Trên Đường

Mùa Phục Sinh: 

Dt 10,19-25

Ngoài Phục Sinh: 

Cn 4,10-18

Tv 119,1-2. 12&14. 
36-37. 41-42

Đ/. (1)



12. 8 tháng Sáu
Thánh Giacôbê Berthieu: linh mục và tử
đạo 

Lễ nhớ Kn 3,1-9
Tv 126,1bc-2ab. 2cd-
3. 4-5. 6

Đ/. (5)

13. 9 tháng Sáu Thánh Giuse Anchieta: linh mục

(Lễ Chung các 
thánh Tử Đạo 
hoặc Truyền 
Giáo)

14. 21 tháng Sáu Thánh Aloysius Gonzaga: tu sĩ Lễ nhớ
(Sách Lễ Rôma, 
ngày 21 tháng 6)

Rm 12,1-2. 9-18

Tv 131,1bcde. 2. 3

15. 2 tháng Bảy

Các thánh Bernardino Realino, Gioan 
Phanxicô Regis, và Phanxicô 
Giêrônimô; Chân Phước Giulianô 
Maunoir và Antôn Baldinucci: linh mục

(Lễ Chung các 
thánh Mục Tử 
hoặc Truyền 
Giáo)

16. 9 tháng Bảy
Các thánh Lêô Mangin, linh mục, Maria
Zhu Wu, và các bạn: tử đạo

(Các Giêsu Hữu Tử Đạo ở Trung Hoa)
Lễ nhớ

(Sách Lễ Rôma, 
ngày 9 tháng 7)

.

17. 31 tháng Bảy
Thánh Inhaxiô Loyola: linh mục và 
đấng sáng lập Dòng Tên

Lễ Trọng

Bài Đọc 1: 

1/ Gr 20,7-9
2/ 1 Tm 1,12-17
3/ Đnl 30,10-14

Bài Đọc 2: 

1/ 1 Cr 10,31-11,1

1/ Tv 34,2-3. 4-5. 6-
7. 8-9. 10-11

Đ/. (9)

2/ Tv 128,1-2. 3. 4-5

Đ/. (1a)

3/ Tv 19,8. 9. 10. 11

Đ/. (Ga 6,68c)

18. 2 tháng Tám Thánh Phêrô Faber / Favre: linh mục 1 Cr 2,1-5

Đn 3,52. 53-54. 
55ac&56. 57-58. 82-
84. 85-87

Đ/. (52b)

19. 18 tháng Tám
Thánh Albertô Hurtado-Cruchaga: linh 
mục

Lễ nhớ Gc  2,14-17
Tv 112,1-2. 3-4. 5-
7a. 7b-8. 9

Đ/. (1a)

20. 2 tháng Chín

Chân phước Giacôbê Bonnaud, linh 
mục, và các bạn; Giuse Imbert và Gioan
Nicôla Cordier, linh mục; Tôma Sitjar, 
linh mục, và các bạn: tử đạo

 
(Lễ Chung các 
thánh Tử Đạo)



21. 9 tháng Chín Thánh Phêrô Claver, linh mục Lễ nhớ Is 58,6-11
Tv 112,1-2. 3-4. 5-
7a. 7b-8. 9

Đ/. (1a)

22. 10 tháng Chín Chân phước Phanxicô Gárate: tu sĩ
(Lễ Chung các 
thánh Tu Sĩ)

23. 17 tháng Chín
Thánh Robertô Bellarminô: giám mục, 
tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ
(Sách Lễ Rôma, 
ngày 17 tháng 9)

24. 3 tháng Mười Thánh Phanxicô Borgia: linh mục Lễ nhớ Pl 3,8-14
Tv 118,1b-2. 3-4. 5-
6. 7-8. 9

Đ/. (1a)

25. 12 tháng Mười Thánh Gioan Beyzyn, linh mục

(Lễ Chung các 
thánh Truyền 
Giáo hoặc Mục 
tử)

.

26. 19 tháng Mười
Các thánh Gioan Brébeuf, Isaac Jogues,
linh mục, và các bạn: tử đạo

(Các thánh tử đạo Bắc Mỹ)
Lễ nhớ

(Sách Lễ Rôma, 
ngày 19 tháng 10)

27. 21 tháng Mười
Chân phước Giacôbê de San Vitores, 
linh mục, và Thánh Phêrô Calungsod, 
tử đạo 

 
(Lễ Chung các 
thánh Tử Đạo)

28. 30 tháng Mười
Chân phước Đaminh Collins, tu sĩ, và 
các bạn: tử đạo

(Lễ Chung các 
thánh Tử Đạo 
hoặc Tu Sĩ)

29. 31 tháng Mười Thánh Alphongsô Rodríguez: tu sĩ Lễ nhớ Ep 6,10-13. 18
Tv 63,2. 3-4. 5-6

Đ/. (2b)

30.
3 tháng Mười 
Một

Chân phước Rupertô Mayer, linh mục
(Lễ Chung các 
thánh Mục Tử)

31.
5 tháng Mười 
Một

Các Thánh Dòng Tên Lễ kính Đnl 30,10-14 
Tv 16,1-2a. 5. 7-8. 11

Đ/. (2a)

32.
6 tháng Mười 
Một

Cầu cho các Giêsu Hữu đã qua đời
Rm 14,7-9. 10b-
12

Tv 116,5-6. 10-11. 
15-16ac

Đ/. (116,9)

33.
13 tháng Mười 
Một

Thánh Stanislaô Kostka: tu sĩ Lễ nhớ 2 Pr 1,2-11
Tv 122,1-2. 3-4a. 4b-
5. 8-9

Đ/. (1)

34.
14 tháng Mười 
Một

Thánh Giuse Pignatelli: linh mục Lễ nhớ 2 Cr 4,7-15
Tv 116,10-11. 12-13. 
15-16bc. 17-18

Đ/. (18)



35.
16 tháng Mười 
Một

Các thánh Rocô Gonzalez, Gioan 
Castillô, và Alphongsô Rodríguez: linh 
mục, tử đạo

(Lễ Chung các 
thánh Tử Đạo)

36.
23 tháng Mười 
Một

Chân phước Micae Augustinô Pro: linh 
mục, tử đạo

(Lễ Chung các 
thánh Tử Đạo 
hoặc Mục Tử)

37.
26 tháng Mười 
Một

Thánh Gioan Berchmans: tu sĩ Lễ nhớ Pl 4,4-9
Tv 100,1b-2. 3. 4. 5

Đ/. (2a)

38.
29 tháng Mười 
Một

Chân phước Bernarđô Phanxicô Hoyos,
linh mục

 
(Lễ Chung các 
thánh Mục Tử 
hoặc Tu Sĩ)

39.
1 tháng Mười 
Hai

Các thánh Edmund Campion, Robertô 
Southwell, linh mục, và các bạn, tử đạo

Lễ nhớ Dt 11,32-12,2
Tv 16,1-2a. 5. 7-8. 11

Đ/. (5a)

40.
3 tháng Mười 
Hai

Thánh Phanxicô Xaviê: linh mục Lễ kính
(Sách Lễ Rôma 
ngày 3 tháng 12)

Xp 3,9-10. 14-20

Tv 86,1-3. 7-8. 9-10

Đ/. (9ab)

GHI CHÚ:

 Một số thay đổi so với lịch phụng vụ Dòng Tên trước đây:

- Lễ Danh Thánh Chúa Giêsu trước đây được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng, nay được 
chuyển sang ngày 3 tháng Giêng hợp với lịch phụng vụ Công giáo.

- Chân phước Giacôbê Bonnaud, Giuse Imbert và Gioan Nicôla Cordier được chuyển từ 
ngày 19 tháng Giêng sang ngày 2 tháng Chín.

- Thánh Giacôbê Berthieu, trước đây được cử hành với các thánh tử đạo khác vào ngày 4 
tháng Hai, nay được cử hành một mình vào ngày 8 tháng Sáu.

- Thánh Giuse, được cử hành ngày 19 tháng Ba như lễ Trọng theo lịch Công Giáo, thì nay 
được kính đặc biệt như “thánh quan thầy của Dòng Tên”.

- Các Thánh Gioan Ogilvie; Stêphanô Pongracz, Melchior Grodziecki, và Máccô 
Krizevci được chuyển từ ngày 7 tháng Chín sang ngày 19 tháng Giêng.

- Chân phước Tôma Sitjar được chuyển từ ngày 22 tháng Chín sang ngày 2 tháng Chín.

- Chân phước Giacôbê San Vitores được chuyển từ ngày 6 tháng Mười sang ngày 21 
tháng Mười.

- Chân phước Gioan Ogilvie được chuyển từ ngày 14 tháng Mười sang ngày 19 tháng 
Giêng.

- Chân phước Bernađô Phanxicô Hoyos mới được thêm vào lịch phụng vụ ngày 29 tháng 
Mười Một.

CÁC BÀI ĐỌC CHUNG:



LỄ CHUNG BÀI ĐỌC ĐÁP CA ALLELUIA

Lễ Chung Các Thánh
Tử Đạo

(Commune martyrum)

Kn 10, 10-14 Tv 116,10&15. 16-
17. 18-19 
Đ/. (116,9)

Ga 15, 16 

Pl 1, 20b-26 Tv 31,3-4. 6-8. 17. 
21 
Đ/. (6a)

1 Pr 4,14 

1 Pr 3, 14-17 Tv 124,2-3. 4-5. 
7b-8 
Đ/. (7a)

Gc  1,12 

Kh 12,10-12a Tv 34,2-3. 4-5. 6-7.
8-9 
Đ/. (5b)

2 Cr 1,3b-4a 

Lễ Chung Các Thánh
Mục Tử

(Commune pastorum)

Is 6,1. 6-8 Tv 40,2&4ab. 7-8a.
8b-9. 10. 12
Đ/. (8a. 9a)

Lc 4,18-19 

Ep 4,1-7. 11-13 Tv 67,2-3. 5. 7-8 
Đ/. (3b)

Ga 3,16

1 Pr 5,1-4 Tv 23,1-3. 4. 5. 6 
Đ/. (1)

Ga 10,14

Cv 20,28-38 Tv 145,8-9. 10-11. 
12-13ab 
Đ/. (1ab)

Ga 14,23

Lễ Chung Các Thánh
Truyền Giáo
(Commune

missionariorum)

Is 40,1-5 Tv 19,2-3. 4-5 
Đ/. (5a)

Mt 28,19a. 20b

1 Tx 2,2b-8 Tv 96,1-2a. 2b-3. 
7-8a. 10 
Đ/. (3)

Lc 4,18-19 

Lễ Chung Các Thánh
Tu Sĩ

(Commune religiosorum)

Ep 6,10-18 Tv 63,2. 3-4. 5-6. 
8-9 
Đ/. (2b)

Mt 5,8

Rm 12,1-2. 9-18 Tv 112,1-2. 3-4. 5-
6. 7b-8. 9 
Đ/. (1a)

Mt 5,12a


